
TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM             
     TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
KẾ HOẠCH
Dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh 
Năm học 2023 – 2024
     
   Căn cứ Công văn số 2296/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2023-2024;
   Căn cứ Công văn số 398/GDĐT ngày 18/9/2023 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2023-2024 
         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Tổ KHXH trường THCS  Đông Tây Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học năm học 2023 -2024 như sau:
I. MỤC TIÊU:
        - Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết,  yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
        - Giáo dục quốc phòng an ninh các môn được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động trên lớp.
        - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết gắn thực tiễn, tăng cường các hoạt động vận dụng của học sinh.
        - Đổi mới  hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông qua các hoạt động ngoại khóa.
II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP.
    1. Nội dung dạy lồng ghép:
    a. Đối với các khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
        Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8: Thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các
bài học trong các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
    b. Đối với các khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006:
       Đối với lớp 9: Thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn Ngữ văn,
Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật 
     2. Hình thức thực hiện
        - Dạy học thông qua hình thức lên lớp theo chuyên đề.
        - Tổ chức các hoạt động trên lớp.  
        - Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
III/ ĐỊA CHỈ CÁC BÀI VÀ NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP
	LỚP 6


	STT
	MÔN HỌC
	TIẾT
	BÀI /CHỦ ĐÊ
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	

Ngữ văn
	45,46
	Bài 4: Tri thức ngữ văn
Chùm ca dao về quê hương, đất nước 
	GDANQP
	Phần văn bản

	
	
	55,56
	Bài 4: Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	GDANQP
	Phần tập làm văn

	
	
	73,74
	 Bài : 6 Tri thức ngữ văn
                 Thánh Gióng   
	GDANQP
	Phần văn bản

	
	
	45,46
	Bài 4: Tri thức ngữ văn
Chùm ca dao về quê hương, đất nước 
	GDANQP
GDANQP
	Phần văn bản

	
2
	GDCD
	1,2,3
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	GDANQP
	

	
	
	4,5
	Bài 2: Yêu thương con người
	GDANQP
	

	
	
	26,28
	Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	GDANQP
GDANQP
	

	
	
	29,30
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	GDANQP
	

	
	
	1,2,3
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	GDANQP
	

	3
	Lịch sử và Địa lí
	30,31,32,33
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc
	GDANQP
	Phần Lịch sử 

	
	
	34,35,36
	Bài 15:Chính sách cai trị của các triều đạiphong kiến phương bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	GDANQP

	Phần Lịch sử

	
	
	37,38,39,42
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	44,45
	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	GDANQP
	Phần Lịch sử 

	
	
	29,30
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
	GDANQP
	Phần Địa lí

	
	
	41
	Bài 23:  Sự sống trên Trái Đất
	GDANQP

	Phần Địa lí

	
	
	49
	Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	GDANQP
	Phần Địa lí

	  4
	


Nghệ thuật
	      
       31 

	Bài hát: Việt Nam quê hương tôi 
Bài hát: Như có Bác trong ngày vui đại thắng.
	GDANQP
	Phần Âm nhạc

	
	
	     15,16
	Bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử
	GDANQP
	Phần Mĩ thuật




	LỚP 7
[bookmark: _GoBack]

	STT
	MÔN HỌC
	TIẾT
	BÀI /CHỦ ĐÊ
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	

Ngữ văn
	26,27,28
	VB1:  Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ
	GDANQP
	

	
	
	30,31,32
	Đọc VB 2- Người thầy đầu tiên.
	GDANQP
	

	
	
	43,44,45
	VB1:  Mùa xuân nho nhỏ.
	GDANQP
	

	
	
	62
	Đọc VB 3: Hội lồng tồng.
	GDANQP
	

	
	
	96
	Nói và nghe Thảo luận về vai trò của công nghệ
đối với đời sống con người.
	GDANQP
	

	
	
	97,98,99
	Đọc VB1:  Bản đồ dẫn đường.
	GDANQP
	

	
	
	119,120
	Đọc VB 2 Lễ rửa làng của người Lô Lô
	GDANQP
	

	
2
	GDCD
	1,2,3
	Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương
	GDANQP
	

	
	
	4,5,6
	Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	GDANQP
	

	
	
	7,8
	 Bài 3. Học tập tự giác, tích cực
	GDANQP
	

	
	
	12,13,14
	Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
	GDANQP
	

	
	
	19,20,21,22
	Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
	GDANQP
	

	
	
	28,29,30
	Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	GDANQP
	

	
	
	31,32,35
	Bài 10: Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	GDANQP
	

	3
	Lịch sử và Địa lí
	       23
	Tiết 23 - Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967).
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	30
	Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009- 1225)
	GDANQP
	Phần Lịch sử 

	
	
	34
	Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	40
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.
	GDANQP
	Phần Lịch sử 

	
	
	46
	Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn.
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	9
	 Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á.
	GDANQP
	Phần Địa lí

	
	
	16
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á.
	GDANQP
	Phần Địa lí

	4
	
Nghệ thuật
	           7 
	CĐ2:  Môi trường xanh
Bài hát : Nhạc rừng
	GDANQP
	Phần âm nhạc

	
	
	     
     9+10
	Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ 
	GDANQP
	Phần Mĩ thuật

	LỚP 8

	STT
	MÔN HỌC
	TIẾT
	BÀI /CHỦ ĐÊ
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	1
	

Ngữ văn
	25,26,27
	Văn bản:  Hịch tướng sĩ

	GDANQP
	

	
	
	29,30
	Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	GDANQP
	

	
	
	40
	Nói và nghe:Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi ( ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
	GDANQP
	

	
	
	86,87
	Văn bản: Đồng chí
	GDANQP
	

	
	
	89,90
	Văn bản: Lá đỏ
	GDANQP
	

	
	
	91,92
	Văn bản: Những ngôi sao xa xôi.
	GDANQP
	

	
	
	25,26,27
	Văn bản: Hịch tướng sĩ
	GDANQP
	

	
	
	29,30
	Văn bản:Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	GDANQP
	

	
2
	GDCD
	1,2,3
	Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	GDANQP
	

	
	
	4,5
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	GDANQP
	

	
	
	8,10
	 Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
	GDANQP
	

	
	
	11,12,13
	Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	GDANQP
	

	
	
	26,28,29
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
	GDANQP
	

	3
	Lịch sử và Địa lí
	1,2,3
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	GDANQP
	Phần Địa lí 

	
	
	45,46,47,48
	Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam
	GDANQP
	
Phần Địa lí

	
	
	51,52
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	GDANQP
	Phần Địa lí 

	
	
	14,15,16,17
	Chủ đề chung:Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	GDANQP
	Phần Iịchsử 

	
	
	45,46,47
	Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	48,49
	Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896  
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	52,53
	Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	GDANQP
	Phần Lịch sử

	
	
	1,2,3
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	GDANQP
	Phần Địa lí 

	4
	Nghệ thuật
	     
         5

	CĐ2: Tôi yêu Việt Nam 
Bài hát Việt Nam ơi; Ngàn ước mơ Việt Nam
	GDANQP
	Phần âm nhạc

	
	
	       14 
	CĐ: Biển đảo quê hương Bài hát Nơi ấy Trường Sa; Nơi đảo xa
	GDANQP
	Phần âm nhạc

	
	
	
      30,31
	Bài 15: Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.
	GDANQP
	




	                                                                            LỚP 9


	STT
	MÔN HỌC
	TIẾT
	BÀI /CHỦ ĐÊ
	TÍCH HỢP
	GHI CHÚ

	



    1
	




Ngữ văn
	1,2
	Phong cách Hồ Chí Minh
	GDANQP
	

	
	
	6,7
	Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
	GDANQP
	

	
	
	20,21,22
	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)
	GDANQP
	

	
	
	37,38
	Đồng chí 
	GDANQP
	

	
	
	39,40,41
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
	GDANQP
	

	
	
	113,114
	Viếng lăng Bác
	GDANQP
	

	
	
	136,137,138
	Những ngôi sao xa xôi
	GDANQP
	

	2
	Địa lí
	20
	Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	GDANQP
	

	
	
	25
	Bài 23 : Vùng Bắc Trung bộ
	GDANQP
	

	
	
	27
	 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ  
	GDANQP
	

	
	
	30
	Bài 28:Vùng Tây Nguyên
	GDANQP
	

	
	
	49
	Bài 35: Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	GDANQP
	

	
	
	43
	Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
	GDANQP
	

	3
	




Giáo dục công dân
	3
	Bài 3:Dân chủ và kỷ luật
	GDANQP
	

	
	
	4
	Bài 4:Bảo vệ hoà bình
	GDANQP
	

	
	
	5,6,7
	Chủ đề: Quan  hệ với cộng đồng quốc tế
(tích hợp hai bài bài 5: “Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới” và bài 6: “ Hợp tác cùng phát triển”) 
	GDANQP
	

	
	
	30
	Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	GDANQP
	

	
	
	31
	Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	GDANQP
	

	4
	Âm nhạc
	
16
	Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa   (Trang 45.)
	GDANQP
	



                                                                        
                                                                          Tây Hưng, ngày 22 tháng 09 năm 2023

BGH KÍ DUYỆT                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                             Đinh Thị Xuyến
3

